
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC GIANG

Phụ lục số 02

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025

của UBND xã Phước Giang)

STT Tên tài sản/BSKS Số
lượng

Nguyên giá
theo sổ kế

toán (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 7 8 9

1 KIA SORENTO XM
(BKS: 76A: 001.56) 1 970.000.000 193.612.000 Tiếp tục sử dụng
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC GIANG

Phụ lục số 03

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
(Tài sản tiếp nhận từ huyện Nghĩa Hành)

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Phước Giang)

STT Tên tài sản Số lượng
Nguyên giá

theo sổ kế toán
(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 7 8 9
I ỦY BAN KIỂM TRA
1 Máy vi tính để bàn 4 48.000.000 - Tiếp tục sử dụng
2 Máy tính xách tay 1 22.000.000 8.800.000 Tiếp tục sử dụng
3 Máy in 4 10.000.000 - Tiếp tục sử dụng
4  Bàn làm việc 4 24.000.000 - Tiếp tục sử dụng
5 Ghế 4 1.000.000 - Tiếp tục sử dụng
6 Tủ đựng tài liệu 3 15.000.000 - Tiếp tục sử dụng
7 Giá để tài liệu 1 2.000.000 - Tiếp tục sử dụng

II Phòng  VHXH

1 Máy tính bàn 2 26.000.000 - Tiếp tục sử dụng
2 Máy in 3 9.000.000 - Tiếp tục sử dụng
3 Tủ đưng tài liệu 3 9.000.000 - Tiếp tục sử dụng
4 Quạt cây 1 700.000 - Tiếp tục sử dụng
5 Quạt treo  tường 1 350.000 - Tiếp tục sử dụng
6 Máy in 3 3.000.000 - Tiếp tục sử dụng
7 Tủ đựng tài liệu 3 7.000.000 - Tiếp tục sử dụng
8 Bàn máy tính 3 7.500.000 - Tiếp tục sử dụng
9 Bàn làm việc 1 24000000 - Tiếp tục sử dụng

III Văn phòng Đảng uỷ

1 Bàn làm việc bi-rô gỗ 2 hộc 1 1.200.000 - Tiếp tục sử dụng
2 Bộ máy vi tính để bàn 1 12.000.000 - Tiếp tục sử dụng

IV Xây dựng đảng
1 Bộ máy vi tính để bàn 1 12.000.000 - Tiếp tục sử dụng

V Văn phòng HĐND&UBND

1 Máy tính để bàn  1 13.000.000 -
Tiếp tục sử dụng2 Máy in  1 2.900.000 -

3 Bàn làm việc 1 3.000.000 -
4 Máy tính xách tay 1 20.000.000 -

Tiếp tục sử dụng5 Máy in  1 2.900.000 -
6 Quạt 1 500.000 -

VI Trung tâm Cung ứng DVC

1 Bộ máy tính bàn 1  15.000.000 - Tiếp tục sử dụng

2 Bộ máy tính bàn 1 10.000.000 - Tiếp tục sử dụng

3 Bộ máy tính bàn 1 10.000.000 - Tiếp tục sử dụng

4 Máy in 1 3.000.000 - Tiếp tục sử dụng

5 Máy in 1 3.000.000 - Tiếp tục sử dụng

6 Máy in 1 3.000.000 - Tiếp tục sử dụng
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7 Tủ sắt 1 2.000.000 - Tiếp tục sử dụng

8  Tủ sắt 1 2.000.000 - Tiếp tục sử dụng

9  Ghế tựa 1 1.200.000 - Tiếp tục sử dụng

10 Bàn dài 1 1.000.000 - Tiếp tục sử dụng

11 Máy quay camera 1 85.000.000 - Tiếp tục sử dụng

VII ỦY ban MTTQ Việt Nam
xã

1 Máy  vi tính để bàn 1 12.000.000 - Nhận điều chuyển từ Huyện ủy
(Tiếp tục sử dụng)

2 Bàn vi tính 2 1.400.000 -
Nhận điều chuyên từ Huyện úy: 01

cái, Hội LHPN huyện: 01 cái
(Tiếp tục sử dụng)

3 Tủ sắt 1 2.000.000 - Nhận điều chuyên từ Hội LHPN huyện
(Tiếp tục sử dụng)

4 Máy in 2 6.000.000 -
Nhận điều chuyên từ Huyện úy: 01

cái, Hội LHPN huyện: 01 cái
(Tiếp tục sử dụng)

STT Tên tài sản Số lượng
Nguyên giá

theo sổ kế toán
(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 7 8 9
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